


STT Họ tên Chức vụ đang giữ
(đến khi có QĐ mới) Chức danh Học vị Ghi chú

PHÒNG ĐÀO TẠO
1 Đỗ Văn Ninh Phó Hiệu trưởng GV chính TS

2 Trần Danh Giang Trưởng Phòng GV chính TS

3 Trần Doãn Hùng Phó Phòng Giảng viên TS

4 Trương Trọng Ánh Phó Phòng GV chính Ths

5 Trần Thái Sơn Chuyên viên Ths

6 Huỳnh Thị Tuyết Hoa Chuyên viên

7 Đỗ Thị Hương Chuyên viên

8 Ngô Thị Thu Hạnh Chuyên viên

9 Vương Thị Bích Hảo Chuyên viên

10 Đỗ Văn Cao Kỹ sư

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & KHẢO THÍ
1 Lê Văn Hảo Trưởng Phòng GV chính TS

2 Trần Minh Chương Phó Phòng Giảng viên Ths

3 Lê Xuân Thắng Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

4 Trần Văn Thường Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Tâm Chuyên viên

6 Lê Ngọc Quý Linh Chuyên viên

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
1 Hoàng Hoa Hồng Phó Hiệu trưởng GV chính TS

2 Phạm Hùng Thắng Trưởng Phòng GV chính PGS-TS

3 Vũ Kế Nghiệp Phó Phòng Giảng viên Ths

4 Bùi Xuân Hùng Chuyên viên

5 Ngô Thị Kim Thoa Chuyên viên

6 Nguyễn Văn Hân Giảng viên

7 Lê Thị Bảo Châu Giảng viên

PHÒNG HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI
1 Trang Sĩ Trung Phó Hiệu trưởng GV chính TS

2 Khổng Trung Thắng Giảng viên Ths

3 Lương Đình Duy Giảng viên Ths

4 Lê Anh Mai Hân Chuyên viên

5 Phạm Thị Hoa Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
1 Nguyễn Tiến Hoá Trưởng Phòng GV chính Ths

2 Tống Văn Toản Phó Phòng Chuyên viên

3 Phạm Thị Xuyến Chuyên viên

4 Vũ Thị Yến Nhân viên

5 Nguyễn Ngọc Đoan Chuyên viên

6 Nguyễn Thị Huệ Chuyên viên

7 Bùi Thị Thanh Thuỷ Chuyên viên

8 Đặng Văn Tiên Chuyên viên

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
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STT Họ tên Chức vụ đang giữ
(đến khi có QĐ mới) Chức danh Học vị Ghi chú

1. TỔ TỔ CHỨC & VĂN PHÒNG
1 Phan Thanh Liêm Phó HT,TrưởngPhòng GV chính Ths

2 Trương Thị Mai Hương Tổ trưởng GV chính Ths

3 Nguyễn Thái Thu Thuỷ Chuyên viên

4 Trịnh Ngọc Hà Chuyên viên

5 Nguyễn Vĩnh Trung Chuyên viên

6 Phạm Thanh Bình Thư ký VP

7 Đỗ Quốc Việt Chuyên viên

8 Trần Thị Long Thư ký VP

2. TỔ HÀNH CHÍNH -  PHÁP CHẾ 
1 Trần Đức Lượng Phó Phòng GV chính Ths

2 Lê Hồng Phong Văn thư

3 Nguyễn Thị Lệ Nhân viên

4 Nguyễn Thị Hoa Y sĩ

5 Nguyễn Thị Chín Y sĩ

6 Nguyễn Văn Hoà Nhân viên

7 Phan Văn Dũng Lái xe

8 Lê Ngọc Luân Lái xe

9 Vũ Văn Duy Lái xe

10 Nguyễn Xuân Trường Lái xe

11 Phan Hiểu Lái xe

PHÒNG  KẾ HOẠCH  TÀI CHÍNH
1. TỔ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ

1 Vũ Văn Xứng Hiệu trưởng GV chính TS

2 Hồ Thành Sơn Trưởng Phòng Chuyên viên

3 Võ Sĩ Đài Kỹ sư

4 Bùi Đức Niệm Kỹ sư chính

5 Võ Thị Hồng Hoa Chuyên viên

6 Nguyễn Mai Trung Phó Phòng QTTB GV chính Ths

7 Ngô Thắng Chuyên viên

2. TỔ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
1 Nguyễn Thị Hiển Kế toán trưởng GV chính TS

2 Nguyễn Thị Hiền Kế toán viên

3 Trương T Thanh Thuý Kế toán viên

4 Trần Mạnh Hòa Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Hiếu Kế toán TC

6 Nguyễn Thị Như Bình Kế toán (A0)

7 Lê Thị Thanh Vinh Thủ quỹ

8 Vũ Thị Lương Kế toán (A0)

THƯ VIỆN
1. TỔ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN

1 Vũ Xuân Quỳ Giám đốc Ch.viên chính

2 Nguyễn Quý Hoàn Phó Giám đốc Kỹ sư

3 Ng Thị Kiều Oanh Tổ trưởng Thư viện viên



STT Họ tên Chức vụ đang giữ
(đến khi có QĐ mới) Chức danh Học vị Ghi chú

4 Phạm Quang Vinh Kỹ sư

5 Bùi Thanh Hùng TVV Tc

6 Vũ Thị Nga TVV Tc

7 Phạm Thị Hồng Vân Nhân viên

8 Lưu Thị Thái Yến Nhân viên

9 Vũ Thị Trang Kỹ sư

10 Vũ Duy Chiến Xưởng trưởng Nhân viên

2. TỔ PHỤC VỤ & DỊCH VỤ THÔNG TIN
1 Lý Thị Chắn Tổ trưởng TVV Tc

2 Trần Đình Hùng Chuyên viên

3 Nguyễn Anh Đức Kỹ sư

4 Ng Thị Kim Thanh Kỹ sư

5 Kiều Thị Lưu TVV Tc

6 Đỗ Thị Chung Nhân viên

7 Nguyễn Thị Hoàng Nhân viên

KHOA SAU ĐẠI HỌC
1 Quách Hoài Nam Phó Phòng Đào tạo GV chính TS

2 Nguyễn Thị Thu Nga Chuyên viên Ths

3 Phạm Ngọc Bích Chuyên viên Đang học nước ngoài

4 Trần Thị Thu Thư ký Khoa

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
1 Nguyễn Đình Mão Trưởng Khoa GV chính PGS-TS

2 Bùi Hữu Tiến Phó Khoa Ch.viên chính

3 Bùi Quang Thỉnh Phó Khoa Chuyên viên Ths

4 Dương Thành Tô Chuyên viên

5 Nguyễn Sỹ Phúc Chuyên viên

6 Phạm Thị Hoài Thư ký Khoa

7 Nguyễn Văn Tâm Chuyên viên

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
1. BM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1 Nguyễn Thị Ngọc Soạn Trưởng BM GV chính Ths

2 Trần Tiến Phức Trưởng Phòng QTTB GV chính TS

3 Mai Văn Công Giảng viên

4 Nguyễn Khắc Dự CBHDTH Ths

5 Bùi Thúc Minh Giảng viên Ths

6 Phạm Thị Liên Thư ký Khoa

2. BM ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG
1 Nhữ Khải Hoàn Trưởng BM Giảng viên Ths

2 Nguyễn Văn Lợi CBPTN

3 Quách Đức Cường Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

4 Hoàng Thị Thơm Giảng viên

5 Nguyễn Văn Hân Giảng viên

6 Nguyễn Ngọc Hạnh Giảng viên

3. BM  VẬT LÝ
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(đến khi có QĐ mới) Chức danh Học vị Ghi chú

1 Lê Phước Lượng Trưởng Khoa GV chính PGS-TS

2 Phan Văn Tiến Trưởng BM GV chính Ths

3 Huỳnh Hữu Nghĩa GV chính TS

4 Phan Văn Cường CBHDTH Ths Đang học nước ngoài

5 Phan Nhật Nguyên CBHDTH

KHOA CƠ KHÍ
1. BM CHẾ TẠO MÁY

1 Nguyễn Văn Tường Trưởng BM GV chính TS

2 Trần An Xuân GV chính Ths

3 Đặng Xuân Phương Giảng viên TS

4 Trần Ngọc Nhuần GV chính Ths

5 Nguyễn Hữu Thật Giảng viên Ths

6 Nguyễn Thắng Xiêm Giảng viên Đang học nước ngoài

7 Trịnh Thị Linh CBHDTH Đang học nước ngoài

8 Bùi Đức Tài Giảng viên

9 Nguyễn Minh Quân Giảng viên

10 Ngô Quang Trọng Giảng viên Ths

11 Mai Nguyễn Trần Thành Giảng viên

12 Vũ Ngọc Chiên CBHDTH

13 Đỗ Đình May Phó Khoa GV chính

2. BM CƠ ĐIỆN TỬ
1 Vũ Thăng Long Trưởng BM Giảng viên Ths

2 Phạm Đình Trung Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

3 Trần Văn Hùng Giảng viên

4 Nguyễn Thiên Chương Giảng viên Đang học nước ngoài

5 Nguyễn Văn Định CBHDTH

6 Đỗ Quốc Chí Giảng viên

7 Nguyễn Nam CBHDTH

8 Trần Thị Thanh Vân Thư ký Khoa

3. BM KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH
1 Nguyễn Văn Nhận Trưởng Khoa GV chính PGS-TS

2 Trần Đại Tiến Phó Khoa + TBM GV chính TS

3 Lê Văn Khẩn GV chính TS

4 Nguyễn Hữu Nghĩa Giảng viên Ths

5 Lê Như Chính Giảng viên Ths

6 Lương Đức Vũ Giảng viên

7 Trần Thị Bảo Tiên Giảng viên

8 Đặng Nhật Khánh Giảng viên

9 Nguyễn Trọng Quỳnh Giảng viên

10 Nguyễn Văn Tráng Giảng viên

11 Nguyễn Văn Phúc Giảng viên

12 Khổng Minh Trưởng Giảng viên

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG
1. BM KỸ THUẬT TÀU THỦY
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1 Trần Gia Thái Trưởng Khoa GV chính TS

2 Huỳnh Văn Vũ Giảng viên TS

3 Bùi Văn Nghiệp Giảng viên Ths

4 Phạm Thanh Nhựt Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

5 Huỳnh Lê Hồng Thái Giảng viên Đang học nước ngoài

6 Nguyễn Chí Thanh Giảng viên Đang học nước ngoài

7 Huỳnh Văn Nhu Trưởng BM Giảng viên Ths

8 Nguyễn Hoàng Oanh Thư ký Khoa

9 Hoàng Văn Thọ Giảng viên

10 Trần Đình Tứ Giảng viên

11 Đỗ Quang Thắng Giảng viên

2. BM  ĐỘNG LỰC
1 Mai Sơn Hải Trưởng BM GV chính Ths

2 Nguyễn Đình Long Phó Khoa GV chính Ths

3 Phùng Minh Lộc Phó BM GV chính Ths

4 Nguyễn Thái Vũ GV chính Ths

5 Hồ Đức Tuấn Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

6 Đặng Hồng Đông Giảng viên Ths Đang nghỉ không lương

7 Lê Xuân Chí CBHDTH

8 Đoàn Phước Thọ Giảng viên Ths

9 Dương Tử Tiên Giảng viên TS Đang nghỉ không lương

3. BM KỸ THUẬT Ô TÔ
1 Lê Bá Khang Trưởng BM GV chính TS

2 Nguyễn Thanh Tuấn Giảng viên Đang học nước ngoài

3 Nguyễn Văn Thuần Giảng viên Đang học nước ngoài

4 Huỳnh Trọng Chương Giảng viên Ths

5 Trần Ngọc Anh Giảng viên

6 Phạm Tạo CBHDTH

KHOA XÂY DỰNG
1. BM KỸ THUẬT XÂY DỰNG

1 Phạm Bá Linh Trưởng BM Giảng viên Ths

2 Nguyễn Hùng Việt Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

3 Phan Thanh Dược Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

4 Bạch Văn Sỹ Giảng viên

5 Vũ Văn Duẩn CBPTN

6 Lê Thanh Cao Giảng viên

7 Trần Quang Huy Giảng viên Ths

8 Lê Thái Sơn Giảng viên Đang thử việc

9 Trần Thị Lương Thư ký Khoa Đang thử việc

2. BM CƠ HỌC - VẬT LIỆU
1 Nguyễn Văn Ba GV chính PGS-TS

2 Phan Thanh Nhàn Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

3 Trần Hưng Trà Giảng viên TS

4 Lê Văn Bình CBHDTH Ths
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5 Phạm Tuấn Anh Giảng viên

6 Trương Đắc Dũng Giảng viên

7 Dương Đình Hảo Giảng viên

8 Lê Nguyễn Anh Vũ Giảng viên Ths

9 Lê Công Lập Giảng viên Ths Đang thử việc

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
1. BM CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

1 Vũ Duy Đô Trưởng BM GV chính TS

2 Thái Văn Đức Phó BM Giảng viên Ths

3 Mai Thị Tuyết Nga GV chính TS

4 Nhâm Văn Điển Giảng viên

5 Lê Thị Tưởng Giảng viên Ths

6 Nguyễn Văn Tặng Giảng viên Ths

7 Nguyễn Trọng Bách Phó BM KT Lạnh Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

8 Lưu Hồng Phúc Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

9 Nguyễn Văn Minh Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

10 Huỳnh Thị Ái Vân Giảng viên

11 Trần Thanh Giang Giảng viên Ths

12 Võ Thị Ngọc Dung Giảng viên Đang học nước ngoài

13 Phan Thị Khánh Vinh Giảng viên Đang học nước ngoài

14 Nguyễn Thị Hằng Giảng viên

2. BM CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN
1 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Khoa GV chính TS

2 Nguyễn Thị Thục CBHDTH Ths

3 Ngô Thị Hoài Dương Trưởng BM GV chính Ths

4 Huỳnh Ng Duy Bảo GV chính TS

5 Phạm Văn Đạt Giảng viên Ths

6 Nguyễn Xuân Duy Giảng viên

7 Vũ Lệ Quyên Giảng viên

8 Đặng Trung Thành Giảng viên Ths

9 Phạm Thị Hiền Giảng viên

10 Nguyễn Thế Hân Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

11 Nguyễn Bảo Giảng viên Đang học nước ngoài

12 Trần Thị Huyền Giảng viên

13 Đỗ Trọng Sơn Giảng viên

14 Phan Xuân Minh Tuấn Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

15 Phạm Thị Như Trang Thư ký Khoa

3. BM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & ATTP 
1 Nguyễn Thuần Anh Trưởng BM GV chính TS

2 Đặng Thị Tố Uyên CBHDTH Ths

3 Trần Văn Vương Giảng viên Ths

4 Trần Thị Mỹ Hạnh Phó BM Giảng viên Ths

5 Trần Thị Bích Thuỷ Giảng viên

6 Phan Thị Thanh Hiền Giảng viên
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7 Nguyễn Thị Vân Giảng viên Ths

8 Phạm T Đan Phượng Giảng viên

9 Đỗ Thị Thanh Thủy Giảng viên

10 Trần Thị Thanh Loan Giảng viên

11 Nguyễn Thị Mỹ Trang Giảng viên Ths

12 Nguyễn Minh Trí Phó BM Hóa-Vi sinh GV chính TS

13 Ng Thị Thanh Hải Giảng viên Ths

4. BM CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
1 Ng Thị  Mỹ Hương Phó BM CN Chế biến GV chính TS

2 Phạm Hồng Ngọc Thuỳ Giảng viên Ths

3 Đặng Thị Thu Hương Giảng viên Ths

4 Bùi Tr Nữ Thanh Việt Giảng viên Ths

5 Nguyễn Hồng Ngân Giảng viên

5. BỘ MÔN HOÁ
1 Nguyễn Phước Hoà GV chính TS

2 Hoàng Thị Huệ An Phó BM GV chính TS

3 Nguyễn Đại Hùng Trưởng BM GV chính Ths

4 Phạm Anh Đạt CBHDTH

5 Nguyễn Văn Hoà Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

KHOA NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. BM KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1 Ngô Anh Tuấn Phó Khoa GV chính TS

2 Lê Anh Tuấn Trưởng BM Dinh dg GV chính TS

3 Lại Văn Hùng Trưởng Khoa GV chính PGS-TS

4 Lê Thị Hồng Mơ Phó BM KT Nuôi HS GV chính Ths

5 Châu Văn Thanh CBHDTH Ths

6 Lục Minh Diệp GV chính TS

7 Nguyễn Địch Thanh Trưởng BM Nuôi HS GV chính Ths

8 Ngô Văn Mạnh Giảng viên Ths

9 Phùng Thế Trung Giảng viên Ths

10 Vũ Trọng Đại Giảng viên Ths

11 Trần Văn Dũng Giảng viên Ths

12 Đoàn Xuân Nam Giảng viên

13 Trần Thanh Tâm Giảng viên

14 Phạm Thị Anh Giảng viên Ths

15 Võ Ngọc Thám Trưởng BM Nuôi ngọt GV chính Ths

16 Lương Công Trung Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

17 Đàm Bá Long Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

18 Nguyễn Văn Minh Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

19 Nguyễn Thị Thuỷ Giảng viên Đang học nước ngoài

20 Hồ Mạnh Tuấn Giảng viên Ths

21 Ngô Ngọc Anh Thư ký Khoa

2. BM QLÝ MÔI TRƯỜNG & DỊCH BỆNH THỦY SẢN
1 Cái Ngọc Bảo Anh Phó BM Dinh dưỡng Giảng viên TS
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2 Nguyễn Đình Trung Giảng viên

3 Ng Văn Quỳnh Bôi Phó BM QLMT&NL GV chính Ths

4 Nguyễn Lâm Anh Giảng viên Ths

5 Trần Văn Phước Giảng viên Ths

6 Nguyễn Đắc Kiên Giảng viên Ths

7 Tôn Nữ Mỹ Nga Giảng viên Ths

8 Vũ Thị Thùy Minh Giảng viên Đang học nước ngoài

9 Lê Hoàng Bảo Châu Giảng viên Đang học nước ngoài

10 Mai Đức Thao Giảng viên

11 Nguyễn Minh Đức Giảng viên

12 Nguyễn Thị Thuỳ Giang Giảng viên Đang học nước ngoài

13 Phan Văn Út Giảng viên Ths

14 Nguyễn Hữu Dũng Trưởng BM Bệnh GV chính TS Kiêm nhiệm

15 Trần Vĩ Hích Phó BM Bệnh học TS Giảng viên Ths

16 Hứa Thị Ngọc Dung Giảng viên

17 Vũ Đặng Hạ Quyên Giảng viên

18 Phạm Thị Hạnh Giảng viên Ths

19 Lê Thành Cường Giảng viên Đang học nước ngoài

20 Đặng Thị Đoan Trang Giảng viên Đang học nước ngoài

21 Phạm Thị Thúy Nga GV chính Ths

3. BM SINH HỌC NGHỀ CÁ
1 Nguyễn Tấn Sỹ Trưởng BM GV chính Ths

2 Phạm Quốc Hùng Phó BM Giảng viên TS

3 Lê Minh Hoàng Giảng viên TS

4 Nguyễn Thị Thuý CBHDTH

5 Đinh Văn Khương Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

6 Trương Thị Bích Hồng Giảng viên Ths

7 Phạm Phương Linh Giảng viên Ths

8 Trần Thị Lê Trang Giảng viên Ths

9 Lê Hoàng Thị Mỹ Dung Giảng viên

10 Nguyễn Đình Huy Giảng viên Ths

11 Bành Thị Quyên Quyên Giảng viên Ths

12 Phạm Đức Hùng Giảng viên Ths

13 Phạm Thị Khanh Giảng viên Ths

14 Hoàng Thị Thanh Giảng viên Ths

15 Mai Như Thuỷ Giảng viên Ths

4. TRẠI NINH PHỤNG
1 Bùi Thanh Tuấn Tổ trưởng Giảng viên Ths

2 Trần Thị Nhâm CBHDTH

KHOA KINH TẾ
1. BM  KINH TẾ THUỶ SẢN

1 Dương Trí Thảo GV chính TS

2 Phan Thị Xuân Hương Giảng viên Ths

3 Nguyễn Văn Ngọc Trưởng BM Giảng viên TS
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4 Nguyễn Tiến Thông Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

5 Phạm Hồng Mạnh Giảng viên Ths

6 Phạm T Thanh Thuỷ Giảng viên Ths

7 Võ Văn Diễn Giảng viên Ths

8 Đặng Hg Xuân Huy Giảng viên Ths

9 Phạm Xuân Thuỷ GV chính TS

2. BM KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1 Ng Thị Trâm Anh Trưởng BM GV chính TS

2 Hồ Huy Tựu Giảng viên TS

3 Mai Thị Linh Giảng viên Ths

4 Nguyễn Thị Nga Giảng viên

5 Trần Thùy Chi Giảng viên

6 Huỳnh Thị Ngọc Diệp Giảng viên Ths

7 Lê Thị Thanh Ngân Giảng viên

8 Nguyễn Thị Dung Giảng viên Ths

9 Bùi Thu Hoài Giảng viên

10 Bùi Ng P Thiên Chương Giảng viên Ths

3. BM KINH TẾ HỌC
1 Hoàng Văn Huy Trưởng BM GV chính Ths

2 Trần Công Tài GV chính Ths

3 Võ Hải Thuỷ Giảng viên Ths

4 Bùi Bích Xuân Giảng viên Ths

5 Lê Văn Tháp Giảng viên Ths

6 Phạm Thành Thái Giảng viên Ths

7 Nguyễn Thu Thuỷ Giảng viên Ths

8 Cao Thị Hồng Nga Giảng viên Ths

9 Vũ Thị Hoa Giảng viên Ths

10 Tăng Thị Hiền Giảng viên Ths

11 Đinh Thị Hồng Minh Giảng viên Đang học nước ngoài

12 Trần Thị Thu Hòa Giảng viên

13 Hoàng Gia Trí Hải Giảng viên Ths

14 Nguyễn Thị Hải Anh Giảng viên Ths

15 Trương Ngọc Phong Giảng viên

4. BM QUẢN TRỊ KINH DOANH
2 Nguyễn Thị Kim Anh GV chính PGS-TS

3 Lê Hồng Lam GV chính Ths

4 Lê Kim Long Trưởng BM Giảng viên TS

5 Phạm Thị Thanh Bình Giảng viên Ths

6 Quách T Khánh Ngọc Giảng viên TS

7 Võ Đình Quyết Giảng viên

8 Nguyễn Ngọc Duy Giảng viên Ths

9 Phạm Thế Anh Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

10 Trần Thị Ái Cẩm Giảng viên Ths

11 Hoàng Thu Thuỷ Giảng viên Ths
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5. BM QUẢN TRỊ DU LỊCH
1 Đỗ Thị Thanh Vinh Q. Trưởng Khoa GV chính TS

2 Lê Chí Công Phụ trách BM Giảng viên Ths

3 Ninh Thị Kim Anh Giảng viên Ths

4 Nguyễn Thị Hồng Đào Giảng viên Đang học nước ngoài

5 Lê Trần Phúc Giảng viên

6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giảng viên Ths

7 Hồ Thị Thu Hà Chuyên viên

8 Phan Thị Kim Liên Giảng viên Ths

9 Đoàn Ng Khánh Trân Giảng viên

KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
1. BM KẾ TOÁN 

1 Võ Thị Thuỳ Trang Trưởng BM Giảng viên Ths

2 Ng Bích Hương Thảo Giảng viên Ths

3 Phan Thị Dung Q. Trưởng Khoa GV chính TS

4 Nguyễn Văn Hương Giảng viên

5 Lê Thị Thanh Huệ Giảng viên Đang học nước ngoài

6 Mai Diễm Lan Hương Giảng viên

7 Bùi Thị Thu Hà Giảng viên

8 Phan Hồng Nhung Giảng viên

9 Từ Mai Hoàng Phi Giảng viên

10 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Giảng viên

11 Nguyễn Thị Lan Phương Giảng viên

12 Nguyễn Thị Cẩm Tú Giảng viên

2. BM KIỂM TOÁN 
1 Ng Thành Cường Trưởng BM Giảng viên Ths

2 Nguyễn Tuấn Giảng viên Ths

3 Ng Thị Hồng Nhung Giảng viên

4 Ngô Xuân Ban Giảng viên

5 Đặng Thị Tâm Ngọc Giảng viên Ths

6 Bùi Mạnh Cường Giảng viên

7 Đỗ Thị Ly Giảng viên

8 Phạm Đình Tuấn Giảng viên

10 Nguyễn Thị Thủy Giảng viên

11 Hoàng Thị Thanh Tú Giảng viên

3. BM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
1 Chu Thị Lê Dung Giảng viên Ths

2 Hà Việt Hùng Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

3 Thái Ninh Phụ trách BM GV chính Ths

4 Võ Văn Cần Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

5 Ng Thị Liên Hương Giảng viên

6 Huỳnh Thị Xuân Mai Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

7 Lê Thị Thuỳ Dương Giảng viên

8 Phạm T Phương Uyên Giảng viên Ths
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9 Hoàng Văn Tuấn Giảng viên

10 Nguyễn Hữu Mạnh Giảng viên

11 Phan Thị Lệ Thúy Giảng viên

12 Nguyễn Văn Bảy Giảng viên Ths

13 Phan Thị Khánh Trang Giảng viên

14 Nguyễn Thị Phương Ý Giảng viên

15 Nguyễn Đức Toàn Chuyên viên

16 Chu Thị Huệ Thư ký Khoa

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. BM KỸ THUẬT PHẦN MỀM

1 Lê Thị Bích Hằng Trưởng BM Giảng viên Ths

2 Phạm Thị Kim Ngoan Giảng viên

3 Nguyễn Văn Rạng Giảng viên

4 Bùi Chí Thành Giảng viên

5 Huỳnh Thị Châu Phú Giảng viên Đang học nước ngoài

6 Lê Thị Thanh Nhàn Giảng viên Ths Đang nghỉ không lương

7 Bùi Đức Dương Trưởng BM KHMT Giảng viên Ths

8 Nguyễn Đình Hưng Giảng viên Ths

9 Bùi Thị Hồng Minh Giảng viên Ths

10 Nguyễn Đình Cường Giảng viên Ths

11 Lê Hoàng Thanh Giảng viên Đang học nước ngoài
12 Ng Th Quỳnh Châu CBHDTH

13 Hồ Thị Thu Sa CBHDTH

14 Cao Ngọc Trinh CBHDTH

15 Đoàn Vũ Thịnh CBHDTH

2. BM HỆ THỐNG THÔNG TIN
1 Trần Minh Văn Phụ trách BM Giảng viên Ths

2 Nguyễn Đức Thuần GV chính TS

3 Hà Thị Thanh Ngà Giảng viên Ths

4 Ng Đình Hoàng Sơn Giảng viên Ths

5 Nguyễn Khắc Cường Giảng viên Ths

6 Phạm Thị Thu Thuý Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

7 Nguyễn Hữu Khôi Giảng viên

8 Huỳnh Tuấn Anh Giảng viên

9 Đàm Khánh Hữu Thể Giảng viên

10 Ng Thuỷ Đoan Trang Giảng viên Ths

3. BM MẠNG & TRUYỀN THÔNG
1 Phạm Văn Nam Trưởng BM Giảng viên Ths

2 Đinh Đồng Lưỡng Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

3 Ngô Văn Công Giảng viên Ths

4 Mai Cường Thọ Giảng viên

5 Trần Mạnh Khang Giảng viên

6 Lê Nam Tuấn Giảng viên Đang học nước ngoài

7 Trần Tùng Dương Giảng viên
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8 Đỗ Như An Trưởng Khoa GV chính TS

9 Lê Thị Thúy Phượng Thư ký Khoa

10 Nguyễn Mạnh Cương Giảng viên Ths Đang nghỉ không lương

4. BM TOÁN
1 Nguyễn Đình Ái Phó BM GV chính Ths

2 Phạm Gia Hưng Trưởng BM GV chính Ths

3 Thái Bảo Khánh Giảng viên Ths

4 Nguyễn Thị Hà Giảng viên Ths

5 Ng Thị Thuỳ Dung Giảng viên Đang học nước ngoài

6 Phạm Thế Hiền Giảng viên Ths

7 Nguyễn Cảnh Hùng Giảng viên Ths

8 Trần Quốc Vương Giảng viên Ths

9 Huỳnh Thị Thúy Lan Giảng viên Ths

10 Nguyễn Quang Tuấn Giảng viên Ths

KHOA NGOẠI NGỮ
1. BM THỰC HÀNH TIẾNG

1 Lê Hoàng Duy Thuần Trưởng BM Giảng viên Ths

2 Đặng Kiều Diệp Giảng viên Ths

3 Ngô Quỳnh Hoa Giảng viên Ths

4 Bùi Thị Ngọc Oanh Giảng viên

5 Hoàng Thị Lan Anh Giảng viên Ths Đang nghỉ không lương

6 Nguyễn Duy Sự Giảng viên Ths

7 Phạm Thị Minh Châu Giảng viên

8 Ng Thị Diệu Phương Giảng viên

9 Bùi Chí Thuận Giảng viên

2. BM BIÊN - PHIÊN DỊCH
1 Hoàng Công Bình Phụ trách BM GV chính Ths

2 Phạm Thị Kim Uyên Giảng viên Ths

3 Nguyễn Thị Kiệp GV chính Ths

4 Nguyễn Hoàng Hồ GV chính Ths

5 Lê Cao Hoàng Hà Giảng viên

6 Nguyễn Thị Ngân Giảng viên TS Đang nghỉ không lương

7 Trần Thị Thuý Quỳnh Giảng viên

8 Cao Thị Minh Hậu GV chính Ths

3. BM TIẾNG ANH DU LỊCH
1 Võ Ng Hồng Lam Phụ trách BM Giảng viên Ths

2 Ng Thị Thúy Hồng Q. Trưởng Khoa GV chính Ths

3 Nguyễn Trọng Lý Giảng viên Ths

4 Phạm Thị Hải Trang Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

5 Nguyễn Phương Lan Giảng viên Ths

6 Trần Thị Minh Khánh Giảng viên Ths Đang học nước ngoài

7 Nguyễn Thị Lan Anh Giảng viên

9 Đặng Thị Thu Hiền Thư ký Khoa

10 Đặng Tiến Văn Giảng viên Ths
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4. TT NGOẠI NGỮ
1 Phan Minh Đức Giám đốc GV chính Ths

2 Đinh Thuỵ Lan Phương Chuyên viên Hợp đồng với đơn vị

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
1. BM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1 Nguyễn Trọng Thóc Trưởng Khoa GV chính TS

2 Nguyễn Đề Thanh GV chính TS

3 Nguyễn Hữu Tâm Trưởng BM Giảng viên Ths

4 Hoàng T Tuyết Thanh Giảng viên

5 Phạm Thị Châu Hồng Giảng viên

6 Ngô Văn An Giảng viên

4 Phạm Quang Huy GV chính Ths

3 Tô Thị Hiền Vinh Trưởng BM GV chính TS

9 Trần Thị Lệ Hằng Giảng viên Ths

10 Phạm Quang Tùng Giảng viên Ths

11 Đỗ Văn Đạo Giảng viên

12 Trương Thị Xuân Giảng viên

13 TrỊnh Công Tráng Giảng viên

14 Vũ Thị Bích Hạnh Giảng viên

2 Trần Trọng Đạo Phụ trách BM Giảng viên Ths

16 Trần Thị Tân Giảng viên

18 Nguyễn Văn Hạnh Giảng viên

2. BM KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
1 Dương T Thanh Huyền Trưởng BM GV chính Ths

5 Lê Việt Phương Phó BM Giảng viên

2 Đinh Thị Sen Giảng viên

4 Trần Thị Việt Hoài Giảng viên

5 Nguyễn Thị Lan Giảng viên

6 Lê Thị Thanh Ngà Giảng viên Ths

3. TỔ TUYÊN TRUYỀN
1 Lê Hoài Nam Phó Khoa Ch.viên chính Ths

2 Trần Trọng Đạo Giảng viên Ths Kiêm nhiệm

3 Tô Thị Hiền Vinh GV chính TS Kiêm nhiệm

4 Phạm Quang Huy GV chính Ths Kiêm nhiệm

5 Lê Việt Phương Giảng viên Kiêm nhiệm

6 Đỗ Quốc Việt Chuyên viên Kiêm nhiệm

VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN
1. BM KHAI THÁC

1 Hoàng Văn Tính GV chính TS

2 Hồ Ngọc Điệp CBHDTH Ths

3 Nguyễn Trọng Thảo Trưởng BM GV chính Ths

4 Nguyễn Duy Toàn GV chính Ths

5 Phạm Văn Thông Giảng viên Ths

6 Nguyễn Phong Hải Giảng viên Ths
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7 Nguyễn Trọng Lương Giảng viên Ths

8 Nguyễn Văn Nhuận Giảng viên

2. BM HÀNG HẢI
1 Nguyễn Đức Sĩ Trưởng BM GV chính TS

2 Trần Đức Phú Trưởng Khoa GV chính TS

3 Nguyễn Quốc Khánh Giảng viên

4 Phan Xuân Quang Giảng viên Ths

5 Tô Văn Phương Giảng viên Đang học nước ngoài

6 Vũ Như Tân Giảng viên

7 Nguyễn Y Vang Giảng viên

8 Ngô Thị Thanh Thảo Thư ký Khoa

VIỆN CN SINH HỌC & MÔI TRƯỜNG
1. BM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1 Vũ Ngọc Bội Phó Giám đốc GV chính TS

2 Nguyễn Thị Kim Cúc Giảng viên Ths

3 Lê Nhã Uyên Giảng viên

4 Khúc Thị An Q. Trưởng BM Giảng viên Ths

5 Phạm Ng Minh Quỳnh Giảng viên

6 Văn Hồng Cầm Giảng viên Đang học nước ngoài

7 Lê Phương Chung Giảng viên

8 Phạm Thị Minh Hải Giảng viên Ths

9 Nguyễn Thị Hồng Mai Giảng viên

11 Nguyễn Thị Hải Thanh Giảng viên Ths

12 Nguyễn Thị Anh Thư Giảng viên Đang học nước ngoài

13 Đỗ Lê Hữu Nam Giảng viên Đang học nước ngoài

14 Nguyễn Văn Duy Giảng viên TS

15 Lê Đình Đức Giảng viên

16 Tạ Thị Minh Ngọc Giảng viên TS

17 Tạ Lê Đăng Khôi CBHDTH

18 Đỗ Đức Cảnh Giảng viên

19 Nguyễn Văn Ân Giảng viên Ths

20 Phạm Thị Mai CBHDTH Ths

21 Nguyễn Công Minh Giảng viên Ths

2. BM CNKT MÔI TRƯỜNG 
1 Trần Quang Ngọc Giảng viên TS Đang nghỉ không lương

2 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Giảng viên

3 Trần Nguyễn Vân Nhi Giảng viên Ths

4 Phạm Thị Lan CBHDTH

5 Phạm Thu Thủy Phó BM Giảng viên TS

6 Ngô Phương Linh Giảng viên

7 Hoàng Ngọc Anh Giảng viên Ths

8 Trần Thanh Tùng CBHDTH

9 Trần Hải Đăng Giảng viên Ths

10 Trần Yến Trang Giảng viên Đang thử việc
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11 Đoàn Thị Thu Phương Thư ký Khoa

3. TỔ NG.CỨU & TRIỂN KHAI CN
1 Ngô Đăng Nghĩa Giám đốc GV chính PGS-TS

2 Đặng Thúy Bình Kỹ sư TS

3 Trương Thị Thu Thuỷ Kỹ sư Ths

4 Nguyễn Thị Thu Nga Kế toán viên

5 Nguyễn Thanh Sơn Tổ trưởng Ng.cứu viên

6 Bùi Vân Khánh Ng.cứu viên

7 Nguyễn Thị Như Thường Ng.cứu viên Hợp đồng với đơn vị

8 Đào Thị Ngà Ng.cứu viên Hợp đồng với đơn vị

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
1. BM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

1 Lê Xuân Tài Phó Giám đốc GV chính TS

2 Võ Như Nam Chuyên viên

3 Nguyễn Văn Hợi Chuyên viên Ths

4 Nguyễn Quốc Khánh

5 Trần Ngọc Tú

6 Lê Thị Thủy Thư ký VP

2. BM GIÁO DỤC THỂ CHẤT
1 Nguyễn Hữu Tập Giảng viên

2 Doãn Văn Hương Phó BM Giảng viên

3 Nguyễn Hồ Phong GV chính Ths

4 Trần Văn Tự Trưởng BM Giảng viên

5 Trương Hoài Trung Giảng viên Ths

6 Phù Quốc Mạnh Giảng viên

7 Giang Thị Thu Trang Giảng viên Ths

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
1 Vũ Phương Giám đốc Kỹ sư Ths

2 Nguyễn Đình Khương Phó Giám đốc Kỹ sư

3 Trần Thị Hiền Mai Nhân viên

4 Lê Thiên Sa CBPTN

5 Đỗ Thị Ánh Hòa CBPTN

6 Trần Ngọc Minh CBPTN

7 Ng Thị Hà Trang CBPTN Ths

8 Lương Thị Hậu CBPTN

9 Đào Thị Đoan Trang CBPTN

10 Nguyễn Thị Đoan Trang Nhân viên

11 Nguyễn Minh Nhật Nhân viên

12 Phạm Đình Trọng CBPTN

13 Lê Xuân Hoạt Nhân viên

14 Phạm Quang Tĩnh Nhân viên

15 Phan Văn Nhữ Xưởng trưởng Kỹ sư Ths

16 Phạm Tiến Khoa Kỹ sư

17 Phí Công Thuyên Nhân viên
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TT PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC
1. TỔ BẢO VỆ 

1 Đào Trọng Bình Tổ trưởng Nhân viên

2 Nguyễn Đình Ngọc NV bảo vệ

3 Trần Văn Thân NV bảo vệ

4 Trần Văn Trung NV bảo vệ

5 Đỗ Quang Điệp NV bảo vệ

6 Đặng Kim Trị NV bảo vệ

7 Đỗ Quốc Doanh NV bảo vệ

8 Phan Tuấn Ngọc NV bảo vệ

9 Nguyễn Văn Quý NV bảo vệ

10 Nguyễn Xuân Lộc NV bảo vệ

11 Nguyễn Văn Tuyển NV bảo vệ

2. TỔ QUẢN TRỊ & DỊCH VỤ
1 Trần Trọng Tải Phó Phòng Ch.viên chính

2 Phạm Xuân Tùng Kỹ sư

3 Nguyễn Tấn Phúc Nhân viên

4 Phan Thân Nhân viên

5 Nguyễn Tiến Hạnh Nhân viên

6 Phạm Văn Xuất Nhân viên

7 Trần Đắc Hiền Nhân viên

8 Nguyễn Thái Trung Chuyên viên

8 Nguyễn Thị Tâm Nhân viên Hợp đồng với đơn vị

9 Dương Thị Kinh Nhân viên

10 Nguyễn Thị Hồng Nhân viên

11 Phan Thanh Tùng Nhân viên

12 Nguyễn Thị Uyên Nhân viên

3. TỔ KÝ TÚC XÁ
1 Trần Văn Thuần Phó Phòng Ch.viên chính

2 Đinh Xuân Thích Nhân viên

3 Cao Xuân Vinh Nhân viên

4 Nguyễn Quang Bảo Nhân viên

TT NC GIỐNG & DỊCH BỆNH TS
1 Nguyễn Hữu Dũng GĐ+TBM GV chính TS

2 Đặng Thị Hoa Kỹ sư

VIỆN NCỨU NUÔI TRỒNG TS
4 Ngô Văn Lực Giám đốc Kỹ sư Hợp đồng với đơn vị

5 Lê Xuân Cương Hợp đồng với đơn vị

6 Mai Quốc Khánh Hợp đồng với đơn vị

VIỆN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TÀU THỦY
1 Nguyễn Văn Đạt Giám đốc Giảng viên TS

2 Nguyễn Ngọc Diệp Kỹ sư

3 Phan Tuấn Long Phó Giám đốc Kỹ sư Ths

4 Phạm Thị Hồng Anh
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(đến khi có QĐ mới) Chức danh Học vị Ghi chú

5 Lê Văn Chiến

6 Nguyễn Hữu Vinh

7 Lê Như Khá

8 Huỳnh Tấn Đạt Kỹ sư Hợp đồng với đơn vị

9 Đinh Đức Tiến Phó Giám đốc Kỹ sư Hợp đồng với đơn vị

10 Phạm Văn Thu Kỹ sư Hợp đồng với đơn vị

TRUNG TÂM NC & PT CN PHẦN MỀM
1 Nguyễn Hữu Trọng Giám đốc GV chính TS

2 Nguyễn Thị Kim Vân Trợ lý GĐ Chuyên viên

3 Nguyễn Vân Tường Vy Kế toán viên Hợp đồng với đơn vị

TRUNG TÂM MÁY TÍNH
1 Đặng Văn Thư Giám đốc Kỹ sư

PHÂN HIỆU KIÊN GIANG
1 Trương Minh Chuẩn Phó Giám đốc GVTHCC TS

2 Thái Minh Lắm Phó Phòng GVTHCC

3 Nguyễn Văn Thành Phó Phòng Giảng viên Ths

4 Lê Hoàng Phượng Giảng viên

5 Nguyễn Thị Hường Thư ký VP

6 Trần Mạnh Hoàng CBPTN

7 Trần Hữu Hảo Giảng viên Ths

8 Phạm Lê Bạch Ngọc Giảng viên

9 Lý Minh Tú Anh Nhân viên
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